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	Đọc tiếng: 
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	Đọc hiểu: 
	
	
	


I. Đọc thành tiếng (5 điểm)

II. Đọc thầm và làm bài tập (5 điểm):

     * Đọc thầm đoạn văn sau:

MÙA ĐÔNG TRÊN RẺO CAO


Mùa đông đã về thực sự rồi.


Mây từ trên cao theo các sườn núi trườn xuống, chốc chốc lại reo một đợt mưa bụi trên những mái lá chít bạc trắng. Hoa rau cải hương vàng hoe, từng vạt dài ẩn hiện trong sương bên sườn đồi. Con suối lớn ồn ào, quanh co đã thu mình lại, phô những dải sỏi cuội nhẵn nhụi và sạch sẽ. Trên mặt nước chỉ còn lại những chú nhện chân dài như gọng vó bận rộn và vui vẻ thi nhau ngược dòng vượt lên. Trên những ngọn cơi già nua cổ thụ, những chiếc lá vàng cuối cùng còn sót lại đang khua lao xao trước khi từ giã thân mẹ đơn sơ. Nhưng những hàng cau làng Dạ thì bất chấp tất cả sức mạnh tàn bạo của mùa đông, chúng vẫn còn y nguyên những tàu lá vắt vẻo mềm mại như cái đuôi én. Trên nền đất rắn lại vì giá lạnh, những đọt lá non vẫn đang xòe, vàng nhạt và những cây cau vẫn duyên dáng, đu đưa thân mình, tưởng như chúng sinh ra còn là để trang điểm cho thôn bản làng Dạ thêm vẻ thanh tú, nhẹ nhàng.








  (Ma Văn Kháng)
*Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng:

1. Đoạn văn tả cảnh gì?

A. Cảnh giao mùa từ thu sang đông.

B. Cảnh mùa đông ở làng Dạ.

C. Cảnh đẹp ở miền núi.

2. Điều gì đã "gieo những đợt mưa bụi" xuống những mái lá chít bạc trắng:

A. Mùa đông về.
B. Con suối.
C. Mây từ trên núi trườn xuống.
3. Trong đoạn văn trên, tác giả đã nhân hóa những sự vật nào?

A. hoa cải hương, con suối

B. con suối, cây cau

C. cây cau, cây cơi

4. Trong câu "Con suối lớn ồn ào, quanh co đã thu mình lại... sạch sẽ.", "thu mình" có thể hiểu là:

A. Mùa đông, con suối đã cạn nước.

B. Mùa đông, con suối hẹp lại.

C. Mùa đông, con suối trở nên khiêm tốn.

5. Những từ nào sau đây đồng nghĩa với từ "thực sự"?

	A. sự thực
	B. thật sự
	C. sự thật


6. Từ "chúng" trong câu "Nhưng những hàng cau làng Dạ thì bất chấp tất cả sức mạnh tàn bạo của mùa đông, chúng vẫn còn y nguyên những tàu lá vắt vẻo mềm mại như cái đuôi én." chỉ gì?

	A. hàng cau
	B. đuôi én
	C. tàu lá


7. Có những từ láy nào trong đoạn văn?

A. chốc chốc, ồn ào, nhẵn nhụi, sạch sẽ, vui vẻ, lao xao, vắt vẻo, mềm mại, duyên dáng, đu đưa, nhẹ nhàng.

B. chốc chốc, ồn ào, nhẵn nhụi, sạch sẽ, vui vẻ, lao xao, vắt vẻo, mềm mại, duyên dáng, đu đưa, thanh tú.

C. chốc chốc, ồn ào, quanh co, nhẵn nhụi, sạch sẽ, vui vẻ, lao xao, vắt vẻo, mềm mại, duyên dáng, đu đưa, đơn sơ.

8. Từ "sườn" trong đoạn văn là:

	A. Từ đồng âm
	B. Từ đồng nghĩa
	C. Từ nhiều nghĩa


9. Trong câu "Nhưng những hàng cau làng Dạ thì bất chấp tất cả sức mạnh tàn bạo của mùa đông, chúng vẫn còn y nguyên những tàu lá vắt vẻo mềm mại như cái đuôi én."có mấy quan hệ từ?

A. Hai quan hệ từ.  (Đó là các từ:....................................................................)

B. Ba quan hệ từ.   (Đó là các từ:.....................................................................)

C. Bốn quan hệ từ. (Đó là các từ:.....................................................................)

10. Đặt một câu có nội dung thuộc chủ điểm "Hạnh phúc" rồi gạch chân dưới chủ ngữ của câu văn đó.
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MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5

Năm học 2015 - 2016

(KIỂM TRA VIẾT)
Thời gian làm bài: 50 phút
I. Chính tả (5 điểm): Nghe viết -  15 phút
Bà tôi


Bà tôi ngồi cạnh tôi, chải đầu. Tóc bà đen và dày kì lạ, phủ kín cả hai vai, xõa xuống ngực, xuống đầu gối. Một tay khẽ nâng mớ tóc lên và ướm trên tay, bà đưa một cách khó khăn chiếc lược thưa bằng gỗ vào mớ tóc dày.


Giọng bà trầm bổng, ngân nga như tiếng chuông. Nó khắc sâu vào trí nhớ tôi dễ dàng, và như những đóa hoa, cũng dịu dàng, rực rỡ, đầy nhựa sống. Khi bà mỉm cười, hai con ngươi đen sẫm nở ra, long lanh, dịu hiền khó tả, đôi mắt ánh lên những tia sáng ấm áp, tươi vui. Mặc dù trên đôi má ngăm ngăm đã có nhiều nếp nhăn, khuôn mặt của bà tôi hình như vẫn tươi trẻ.









Theo Mác-xim Go-rơ-ki

II. Tập làm văn (5 điểm) - 35 phút

* Đề bài: Em hãy tả một người bạn mà em yêu mến nhất.

